
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI 
 

Số: 253/CV-BVSN 

V/v: Đề nghị báo giá: Mua sắm 

Vật tư tiêu hao tổng hợp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp trên thị trường 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhắm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghê 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 112/2018/NQ- HĐND ngày 17/04/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-BVSN ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật: Mua sắm Vật tư tiêu hao tổng hợp; 

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh lập danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật: 

Mua sắm Vật tư tiêu hao tổng hợp đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh 

doanh theo quy định của pháp luật báo giá cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh. Cụ 

thể như sau: Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm. 

- Giá hàng hóa/dịch vụ đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) và 

toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu... Bên Bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ 

khoản chi phí nào. 

- Các nhà cung cấp báo giá theo biểu mẫu tại Phụ lục 02 và gửi lại cho Bệnh viện 

Sản -Nhi tỉnh Bắc Ninh bằng văn bản giấy theo địa chỉ liên hệ sau: Vũ Thị Chuyên, 

Phòng Vật tư - TBYT Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh, đường Huyền Quang, phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, số điện thoại 0222 3895 969, E-mail: 

phongvt.bvsnbn@gmail.com. 

- Thời hạn gửi báo giá chậm nhất 11 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2022. Khi nhà 

cung cấp gửi báo giá đề nghị thông báo tên người liên hệ, chức vụ, số điện thoại và địa 

chỉ email để chúng tôi tiện liên hệ.  



Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- Lưu VT, Vật tư - TBYT 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Khắc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo công văn: 253/CV-BVSN ngày 23 tháng 5 năm 2022) 

Hàng hóa cần báo giá tương đương như sau: 

STT Tên hàng hóa Đặc trưng thông số kỹ thuật cơ bản 
Ký mã hiệu, nhãn 

mác 
Hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Quy cách 

đóng gói 

 Số 

lượng  

Phân nhóm kỹ 

thuật theo 

Thông tư 

14/2020/TT-

BYT 

1 

Que lấy bệnh 

phẩm tế bào 

âm đạo 

Que có dạng thanh dẹp, có màu tự nhiên 

của gỗ, các góc cạnh trơn láng.  

Sản phẩm có mùi của tinh dầu thông tự 

nhiên.  

Kích thước 180x18x2mm (±5%). 

SPA / SPATULA 
Lạc Việt / Việt 

Nam 

Việt 

Nam 
Hộp 

100 cái/ 

hộp 
2 

Không phân 

nhóm 

2 Bao cao su 

Làm từ cao su thiên nhiên, được bôi 

trơn bằng dung dịch silicone có độ nhớt 

từ ≤200 đến ≥350CS với tổng hàm 

lượng 550mg ±150mg. 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: 

ISO13485 

HAPPY / Bao cao 

su Happy 
Merufa / Việt Nam 

Việt 

Nam 
Cái 

100 cái/ 

hộp 
4.000 Nhóm 5 

3 
Bơm cho ăn 

10ml 

Dung tích ≥10ml. 

Có vạch chia độ rõ nét, đều. 

Xy lanh trong suốt, nhìn thấy được dung 

dịch bên trong. 

Vô trùng, không độc, không gây sốt. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, cGMP-FDA 

BT10-KT-VH / 

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

loại 10ml 

Vinahankook / Việt 

Nam 

Việt 

Nam 
Chiếc 

100 chiếc/ 

hộp 
1.500 Nhóm 5 

4 
Bơm cho ăn 

50ml 

Dung tích ≥50ml. 

Có vạch chia độ rõ nét, đều. 

Xy lanh trong suốt, nhìn thấy được dung 

dịch bên trong. 

Vô trùng, không độc, không gây sốt. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, cGMP-FDA 

BT50-BA-VH / 

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

VINAHANKOOK 

loại 50ml 

Vinahankook / Việt 

Nam 

Việt 

Nam 
Chiếc 

25 chiếc/ 

hộp 
1.400 Nhóm 5 

5 
Dây hút dịch 

đờm các số 
Được làm từ nhựa PVC mềm không độc 

hại, không gây kích ứng, không chứa 
Dây hút nhớt 

Greetmed/Trung 

Quốc 

Trung 

Quốc 
Cái 10 cái/túi 1.400 Nhóm 6 



STT Tên hàng hóa Đặc trưng thông số kỹ thuật cơ bản 
Ký mã hiệu, nhãn 

mác 
Hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Quy cách 

đóng gói 

 Số 

lượng  

Phân nhóm kỹ 

thuật theo 

Thông tư 

14/2020/TT-

BYT 

DEHP. 

Có sẵn các đầu nối: chữ T, chữ Y, hình 

nón, loại trơn. 

Mã hóa màu theo kích thước. 

Kích thước: Chiều dài ống tiêu chuẩn: 

50cm (≤±5%); Fr5 - Fr24. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng EN ISO 

13485 

6 Đè lưỡi gỗ 

Chất liệu bằng gỗ tự nhiên, vô trùng, 

dùng một lần. 

Kích thước: 150x20x2mm (±≤10%). 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

HS-QĐL / Que đè 

lưỡi gỗ Hoàng Sơn 

Hoàng Sơn / Việt 

Nam 

Việt 

Nam 
Chiếc 

100 

chiếc/hộp 
8.000 Nhóm 5 

7 Gel siêu âm 

Gel trong, đồng chất, không có vật lạ. 

Tan hoàn toàn trong nước. 

Thành phần chính: Hydro ethyl cellulo, 

Carbomer, Methyl paraben, Propyl 

paraben, PEG 400, Glycerin. Dùng 

trong siêu âm. 

Quy cách: can ≥5 lít 

STAR SONOG / 

Gel siêu âm 
An Phú / Việt Nam 

Việt 

Nam 
Lít 5 lít/ can 80 Nhóm 5 

8 
Kẹp rốn sơ 

sinh 

Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên 

sinh sử dụng trong y tế. 

Trơn láng, không chứa độc tố DEHP. 

Không buốt, vô trùng, không độc, 

không gây sốt. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, 

GMP-FDA 

KR / Kẹp rốn MPV MPV / Việt Nam 
Việt 

Nam 
Cái 

50 cái/ 

hộp 
3.000 Nhóm 5 

9 
Mask thở oxy 

trẻ em có dây 

Chất liệu bằng nhựa  PVC. 

Có mặt nạ các cỡ XL, L, M, S. 

Ống thở dài ≥2m. 

Có dây đeo đàn hồi, có kẹp mũi điều 

chỉnh được. 

YM-A001/ Mask 

oxy không túi 

Ningbo Yingmed / 

Trung Quốc 

Trung 

Quốc 
Cái 1 cái/ túi 500 Nhóm 4 



STT Tên hàng hóa Đặc trưng thông số kỹ thuật cơ bản 
Ký mã hiệu, nhãn 

mác 
Hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Quy cách 

đóng gói 

 Số 

lượng  

Phân nhóm kỹ 

thuật theo 

Thông tư 

14/2020/TT-

BYT 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

10 Điện cực tim 

Bề mặt tiếp xúc dạng gel, tiếp xúc ổn 

định. 

Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc. 

Miếng dán dính chặt ổn định, dễ dán và 

tháo ra, không làm ảnh hưởng da bệnh 

nhân. 

Kích thước ≥50mm, dạng hình tròn 

F601/  Điện cực dán 

điện tim F 601 

Skintact - 

Leonhard Lang/ Áo 
Áo Miếng 

30 

miếng/túi 
3.600 Nhóm 3 

11 Túi Camera 

Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có 

dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm. 

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng 

trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí 

EO-Gas. 

TCA04ZV001/ Túi 

Camera M6 

Danameco/ Việt 

Nam 

Việt 

Nam 
Cái 1 cái/ gói 200 Nhóm 5 

12 
Túi đựng nước 

tiểu 

Làm bằng nhựa PVC mềm, trong suốt. 

Dung tích ≥2000ml có vạch chia thể 

tích. 

Đã được tiệt trùng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 

GM-002-006/ Túi 

đựng nước tiểu 

Greet mountain/ 

Trung Quốc 

Trung 

Quốc 
Cái 1 cái/túi 1.000 Nhóm 6  

13 
Vòi hút dịch 

nhựa 

Bao gồm các bộ phận: Đầu ống hút 

dịch, van trượt, tay cầm, kết nối, ống 

hút dịch. 

Dùng để kết nối với máy hút dịch để hút 

các dịch ra ngoài trong phẫu thuật. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

YM-A045/ Ống hút 

dịch phẫu thuật 

Yankauer 

Ningbo Yingmed / 

Trung Quốc 

Trung 

Quốc 
Chiếc 

1 chiếc/ 

túi 
60 Nhóm 4 

14 

Dây thở oxy 

gọng kính 2 

nhánh trẻ em 

Được làm từ nhựa PVC y tế. 

Chiều dài dây ≥2m, các cỡ S-M-L-XL. 

Đóng gói túi riêng. 

Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. 

YM-A1006/ Dây 

thở oxy 2 nhánh 

Ningbo Yingmed / 

Trung Quốc 

Trung 

Quốc 
Cái 1 cái/túi 200 Nhóm 4 

15 
Dây cho ăn các 

cỡ 
Ống thông và đầu nối được làm từ nhựa 

PVC y tế, mềm dẻo, màu trắng tự nhiên. 

FGM-STM-0x/  

Stomach tube 

Forte Grow/ 

Việt Nam 

Việt 

Nam 
Cái 1 cái/ túi 400 Nhóm 5 



STT Tên hàng hóa Đặc trưng thông số kỹ thuật cơ bản 
Ký mã hiệu, nhãn 

mác 
Hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Quy cách 

đóng gói 

 Số 

lượng  

Phân nhóm kỹ 

thuật theo 

Thông tư 

14/2020/TT-

BYT 

Đã tiệt trùng. 

Đường kính ống: tối thiểu các cỡ 6Fr, 

8Fr, 10Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr. 

Chiều dài ống 6Fr, 8Fr: ≥50cm 

Chiều dài ống từ 10Fr đến 18Fr: 

≥120cm 

16 

Ống đặt nội 

khí quản không 

bóng chèn các 

số 

Chất liệu nhựa PVC không độc, trong 

suốt, mềm và trơn phẳng. 

Bóng có thể tích giúp tạo độ kín của 

màng nội khí quản, có sẵn mắt giấu 

khuất. 

Có các cỡ từ ≤3ID đến ≥8ID. 

Đường kính ngoài ống từ ≤4.2 đến 

≥10.9mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

YM-A019/  Ống nội 

khí quản không có 

bóng các số 

Ningbo Yingmed / 

Trung Quốc 

Trung 

Quốc 
Cái 1 cái/ túi 300 Nhóm 4 

17 

Ống đặt nội 

khí quản có 

bóng chèn các 

số 

Chất liệu nhựa PVC không độc, trong 

suốt, mềm và trơn phẳng. 

Bóng có thể tích giúp tạo độ kín của 

màng nội khí quản, có sẵn mắt giấu 

khuất. 

Có các cỡ: ≤3ID - ≥8ID. 

Đường kính ngoài ống: ≤4.2 - 

≥10.9mm. 

Đường kính bóng: ≤8 - ≥27mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

YM-A018/ Ống nội 

khí quản có bóng 

các số 

Ningbo Yingmed / 

Trung Quốc 

Trung 

Quốc 
Cái 1 cái/ túi 200 Nhóm 4 

18 
Sonde foley 2 

chạc các số 

Được làm từ latex tự nhiên phủ silicone 

có 2 nhánh. 

Có van cao su hoặc plastic, có mã hóa 

màu để nhận biết các cỡ. 

Các cỡ: Fr12-Fr24. 

Chiều dài ≥400mm, dung tích bóng 

5cc/10cc/30cc. 

YM-C001/ Sond 

Foley 2 nhánh các 

số 

Ningbo Yingmed / 

Trung Quốc 

Trung 

Quốc 
Cái 1 cái/ túi 100 Nhóm 4 



STT Tên hàng hóa Đặc trưng thông số kỹ thuật cơ bản 
Ký mã hiệu, nhãn 

mác 
Hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Quy cách 

đóng gói 

 Số 

lượng  

Phân nhóm kỹ 

thuật theo 

Thông tư 

14/2020/TT-

BYT 

Đóng túi riêng biệt. 

Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. 

19 Lugol 3% Chai dung tích ≥ 500ml lugol 3% Lugol 3% Việt Nam 
Việt 

Nam 
Chai 

Chai 

500ml 
8 

Không phân 

nhóm 

20 Acid acetic 3% Chai dung tích ≥ 500ml axit acetic 3% Acid acetic 3% Việt Nam 
Việt 

Nam 
Chai 

Chai 

500ml 
8 

Không phân 

nhóm 

21 

Băng y tế vô 

trùng trong 

suốt 53x80mm 

Băng màng Polyurethane trong suốt, có 

tính bán thấm, phủ keo Acrylic ít dị ứng 

dùng được cho da nhạy cảm. Tiệt trùng 

bằng ethylene oxide. Băng được cả 

trong lúc tắm. Kích thước 53x80mm 

691715/ Optiskin 

Film 53 x 80mm 
Urgo / Thái Lan 

Thái 

Lan 
Miếng 

50 miếng/ 

hộp 
1.000 Nhóm 2 

22 Băng dính vải 

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi 

cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, 

keo Zinc oxide không dùng dung môi 

phủ đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi 

nhựa liền cánh bảo vệ. 

696852/ 

Urgosyval 5cm x 

5m 

Urgo / 

Thái Lan 

Thái 

Lan 
Cuộn 

1 cuộn/ 

hộp 
600 Nhóm 2 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn: 253/CV-BVSN ngày 23 tháng 5 năm 2022) 

CÔNG TY: 

Số giấy đăng ký kinh doanh:     Ngày cấp:                       Nơi cấp:     

Mã số thuế:  

Địa chỉ :  

Điện thoại :  

Email:……………………… 

Tài khoản :  

Người liên hệ:………………………., 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Đặc trưng thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác 
Hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng gói 

 Số 

lượng  

 Đơn giá 

(đã bao 

gồm 

VAT)  

 

Thành 

tiền  

 Số 

đăng 

ký/số 

lưu 

hành/ 

GPNK  

Phân nhóm 

kỹ thuật 

theo Thông 

tư 

14/2020/TT-

BYT 

 Giá 

kê 

khai  

Mã 

kê 

khai 

1                 

2                 

3                 

Tổng cộng   
  

  

 Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác,... Bên Bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. 



Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 Ngày ….. tháng …. năm …. 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
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